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   TOÀ ÁN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

        THÀNH PHỐ H                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   TỈNH QUẢNG NINH 
          ------------------- 

Bản án số: 238/2020/HS-ST 

      Ngày: 17-8-2020 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H- TỈNH QUẢNG NINH 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Duyên 

Các hội thẩm nhân dân: Ông Trần Đức Tuân 

                                      Ông Nguyễn Xuân Lập 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Cảnh- Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố H. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Như Huyền- Kiểm sát viên. 
  
Trong ngày 17 tháng 8 năm 2020 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân 

thành phố H tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ 

lý số 237/2020/TLST-HS ngày 15 tháng 7 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 237/2020/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 7 năm 2020 đối với bị cáo: 

Lê Thị O. Tên gọi khác: Không. Sinh ngày 10/9/1969. Nơi cư trú: Tổ 6 khu 

9B phường B, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh. Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn 

hóa: 7/12. Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; 

Con ông: Lê Quang P (đã chết) và bà: Hoàng Thị Q (đã chết). Chồng: Hoàng Văn 

Đ(đã ly hôn). Có 02 con, lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2007. Tiền án, tiền sự: 

Chưa. Nhân thân: Ngày 27/02/2013 bị TAND tỉnh Quảng Ninh xử phạt 03 năm 6 

tháng tù về tội « Mua bán trái phép chất ma túy ». Ngày 31/8/2015 chấp hành xong 

hình phạt tù. Bị tạm giữ từ ngày 15/5/2020 đến ngày 23/5/2020 thay đổi BPNC, áp 

dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt. 

Người làm chứng: Vũ Thị H, Đinh Thị M, Phạm Văn H, Dương Văn K, 

Phạm Thị L- Vắng mặt. 

    

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 15/5/2020, tại quán cà phê 

“Su Su” thuộc tổ 1 khu 10 phường B, thành phố H, Lê Thị O đã có hành vi bố trí, 
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sắp xếp để Vũ Thị H và Đinh Thị M bán dâm cho Phạm Văn H và Dương Văn K 

với giá 250.000đồng/ lượt/ người thì bị công an TP H bắt quả tang..   

Tại bản cáo trạng số 207/CT-VKSHL ngày 14/7/2020, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố H đã truy tố bị cáo Lê Thị O về tội “Chứa mại dâm" theo khoản 1 

điều 327 BLHS. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H giữ nguyên 

quan điểm như đã truy tố và đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 điều 327 BLHS; 

điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51 BLHS, xử phạt bị cáo Lê Thị O từ 15 (mười lăm) 

tháng tù đến 18(mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, 

được trừ đi những ngày đã tạm giữ. Áp dụng điểm b khoản 1 điều 47 BLHS, điểm 

b, c khoản 2 điều 106 BLTTHS, tịch thu tiêu hủy 11 bao cao su nhãn hiệu Vip Plus 

chưa qua sử dụng, tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 500.000đồng. 

Bị cáo Lê Thị O khai: Bị cáo có thuê nhà của Lê Thị H để kinh doanh cà 

phê, giải khát tại tổ 1 khu 10 phường B, thành phố H từ ngày 10/01/2018 và có đặt 

biển là “Cà phê Su Su”. Quá trình làm, bị cáo có thuê hai nhân viên là H (tên 

thường gọi là N) và M (tên thường gọi là H) làm bưng bê, pha nước cho khách. Từ 

Tết nguyên đán 2020 trở ra có dịch bệnh nên việc kinh doanh khó khăn, vì vậy, O 

thỏa thuận với H, M nếu khách có nhu cầu mua dâm thì sẽ làm để kiếm thêm thu 

nhập. Vào khoảng 21h 15 ngày 15/5/2020 khi có 2 khách (sau này biết là H và K) 

đến quán đặt vấn đề mua dâm, bị cáo đã đồng ý và sắp xếp cho H và M bán dâm 

cho H và K tại hai phòng ngủ trên gác xép của quán cà phê “Su Su”. Giá cả thỏa 

thuận là 250.000đồng/người/lượt. Bị cáo đã nhận của H 01 tờ tiền mệnh giá 

500.000đồng. Đến khoảng 21giờ 30 phút cùng ngày thì công an thành phố H kiểm 

tra bắt quả tang H và H, K và M đang quan hệ tình dục. Bị cáo khai đây là lần đầu 

tiên tổ chức cho bán dâm tại quán, nếu trót lọt, bị cáo sẽ chia cho gái bán dâm 

120.000đồng/lượt, bị cáo được 130.000đồng/lượt. 

Người làm chứng Vũ Thị H và Đinh Thị M khai xác nhận nội dung có thỏa 

thuận với bị cáo O về việc H, M sẽ bán dâm khi khách có nhu cầu, và thừa nhận 

được chứng kiến thỏa thuận mua bán dâm giữa O và H vào tối 15/5/2020 tại quán 

Su Su. Sau đó H và H, K và M đi lên gác xép để quan hệ tình dục. Khi đang quan 

hệ tình dục thì bị bắt quả tang. 

Người làm chứng Phạm Văn H và Dương Văn K khai thừa nhận hành vi 

mua dâm tại quán cà phê Su Su vào tối ngày 15/5/2020, trong đó H là người trực 

tiếp đặt vấn đề với bị cáo O về việc mua dâm cho 2 người với giá 

250.000đồng/người/lượt. Bị cáo O đồng ý và bố trí 2 nhân viên nữ đang có mặt tại 

quán bán dâm cho H, K. Trong lúc H, K đang quan hệ tình dục với H, M thì bị 

công an bắt quả tang.  

Người làm chứng Phạm Thị L khai: Do có quan hệ bạn bè với bị cáo O nên 

tối ngày 15/5/2020 chị L đến quán Su Su chơi và được chứng kiến toàn bộ sự việc 
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từ khi H, K đến quán đặt vấn đề với O về việc mua dâm cho đến khi công an kiểm 

tra bắt quả tang H, K đang quan hệ tình dục với H, M. 

Biên bản bắt người phạm tội quả tang lập hồi 22h00 ngày 15/5/2020 thể 

hiện: Vào hồi 21h30 ngày 15/5/2020, công an Tp H kiểm tra quán cà phê Su Su tại 

tổ 1 khu 10 phường B, thành phố H do Lê Thị O làm chủ đã phát hiện bắt quả tang 

tại 2phòng trên gác xép, Vũ Thị H đang quan hệ tình dục với Phạm Văn H tại 

phòng sát tường bên trái hướng cầu thang lên gác xép, Đinh Thị M và Dương Văn 

K đang quan hệ tình dục tại phòng thứ 2 từ trái sang phải hướng cầu thang lên gác 

xép, thu giữ tại mỗi phòng 01 bao cao su đã qua sử dụng và 01 vỏ bao cao su nhãn 

hiệu VIP plus đã bị xé. Ngoài ra còn thu giữ 11 bao cao su nhãn hiệu VIP Plus 

chưa qua sử dụng và 500.000đồng. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]Tại phiên toà, bị cáo Lê Thị O khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với 

lời khai trong quá trình điều tra, thừa nhận do công việc bán quán cà phê ế ẩm, 

không có khách, vì muốn tăng thêm thu nhập nên đã thống nhất thỏa thuận với 2 

nhân viên về việc bán dâm tại quán, và đã bị bắt quả tang. Lời khai này của bị cáo 

được xác nhận bởi lời khai của hai nhân viên là H, M.   

Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của những người làm chứng là 

khách mua dâm và gái bán dâm, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả 

tang, phù hợp với vật chứng thu giữ, thấy có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 21 giờ 30 

phút ngày 15/5/2020, tại quán cà phê “Su Su” thuộc tổ 1 khu 10 phường B, thành 

phố H do Lê Thị O làm chủ, Lê Thị O đã có hành vi bố trí, sắp xếp để Vũ Thị H 

bán dâm cho Phạm Văn H và và Đinh Thị M bán dâm cho Dương Văn K với giá 

250.000đồng/ lượt/ người.  

Hành vi của bị cáo Lê Thị O đã phạm tội  “chứa mại dâm” theo quy Đ tại 

khoản 1 điều 327 BLHS như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố H đã 

truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật. 

 Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tới trật 

tự công cộng, đạo đức xã hội, nếp sống văn minh và là nguyên nhân làm lây truyền 

các loại vi rut gây bệnh nguy hiểm như hoa liễu, HIV/AIDS. Vì vậy cần phải xử lý 

nghiêm nhằm tăng cường đấu tranh với nạn mại dâm- là một trong các tệ nạn xã 

hội, để bảo vệ sức khỏe của nhân dân, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh. 

 [2]Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị 

cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; bị cáo có bố đẻ là người có 

công với cách mạng, được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì nên    

được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51 

BLHS. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. 
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Xét thấy bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bệnh tật kéo dài, lại là lao 

động chính trong gia đình, trên cơ sở cân nhắc tính chất, mức độ hành vi phạm tội 

và các tình tiết giảm nhẹ nên cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo khi quyết định hình 

phạt. 

[3]Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các hành vi tố tụng, quyết định 

tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên đều đảm bảo khách quan, đúng quy định 

của pháp luật.   

[4] Về vật chứng của vụ án: cơ quan điều tra đã tiêu hủy 02 bao cao su và vỏ 

bao cao su đã qua sử dụng. Đối với 11 bao cao su chưa sử dụng thu giữ tại quán 

cần tịch thu tiêu hủy. Số tiền 500.000đồng thu giữ là tiền do phạm tội mà có cần 

tịch thu sung quỹ nhà nước. 

 Về hình phạt bổ sung: bị cáo hoàn cảnh khó khăn nên không áp dụng hình 

phạt bổ sung đối với bị cáo. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT Đ:  

Căn cứ vào khoản 1 Điều 327; điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình 

sự. 

Tuyên bố: Lê Thị O phạm tội “Chứa mại dâm”. 

Xử phạt: Lê Thị O 12(mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi 

hành án, được trừ đi những ngày đã tạm giữ từ ngày 15/5/2020 đến ngày 

23/5/2020. 

Áp dụng điểm b khoản 1 điều 47 Bộ luật hình sự, điểm b,c khoản 2 điều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu tiêu hủy 11 bao cao su nhãn hiệu VIP Plus. Tịch 

thu sung quỹ nhà nước số tiền 500.000đồng theo biên bản giao nhận vật chứng số 

233/BB-THA ngày 21/7/2020 của Thi hành án dân sự thành phố H 

 Áp dụng điều 136, điều 331, điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội. Buộc bị 

cáo Lê Thị O phải nộp 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.    

          

        Nơi nhận: 

- VKS; CA H; 

- TAND tỉnh Quảng Ninh; 

- THA dân sự TP H; 

- Bị cáo  

- Lưu 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 Đỗ Thị Duyên 
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